
Stt Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề cũ

Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 
chỉnh

Phạm vi hành nghề 
cũ

Phạm vi hành nghề 
điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn 
cũ

Vị trí chuyên môn điều 
chỉnh

Thời gian 
đăng ký hành 

nghề tại cơ 
sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác 
(Nếu có)

Ghi chú

4567/BP-CCHN 4567/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

3499/QĐ-TTYT 
ngày 01/08/2022

3499/QĐ-TTYT 
ngày 01/08/2022

Thực hiện kỹ thuật 
Siêu âm tổng quát

Thực hiện kỹ thuật 
Siêu âm tổng quát

439/QĐ-SYT ngày 
23/07/2026

Chuyên khoa da liễu

5219/BP-CCHN 5219/BP-CCHN
Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

493/QĐ-SYT ngày 
28/07/2026

Chuyên khoa Hồi sức 
cấp cứu

PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa; 
Thực hiện kỹ thuật 
Siêu âm tổng quát

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa da liễu; Thực hiện kỹ 
thuật siêu âm tổng quát

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa Hồi sức cấp cứu

Tạ Trọng Nghĩa

1.       Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Bình Long.

2.       Địa chỉ: Số 82, đường Phan Bội Châu, phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai

3.       Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4.       Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT KHU VỰC BÌNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Lâm Xuân Cường
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Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần



5043/BP-CCHN 5043/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

31/QĐ-TTYT 
ngày 15/03/2023

31/QĐ-TTYT ngày 
15/03/2023

Thực hiện các kỹ 
thuật Thận Nhân Tạo

Thực hiện các kỹ thuật 
Thận Nhân Tạo

501/QĐ-SYT ngày 
28/07/2026

Chuyên khoa Hồi sức 
cấp cứu

4310/BP-CCHN 4310/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

139/QĐ-TTYT 
ngày 27/05/2021

139/QĐ-TTYT ngày 
27/05/2021

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên khoa 

Răng-Hàm-Mặt

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa Răng-

Hàm-Mặt

452/QĐ-SYT ngày 
23/07/2026

Chuyên khoa da liễu

4934/BP-CCHN 4934/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

3621/QĐ-TTYT 
ngày 01/04/2022

3621/QĐ-TTYT 
ngày 01/04/2022

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên khoa 

Tai-Mũi-Họng

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa Tai-Mũi-

Họng

438/QĐ-SYT ngày 
23/07/2026

Chuyên khoa Tai-Mũi-
Họng

4266/BP-CCHN 4266/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

817/QĐ-TTYT 
ngày 01/06/2021

817/QĐ-TTYT ngày 
01/06/2021

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên khoa 

mắt

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa mắt

455/QĐ-SYT ngày 
23/07/2026

Chuyên khoa nhãn 
khoa
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Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa; 
Thực hiện các kỹ 

thuật Thận Nhân Tạo

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa; 
Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên khoa 

Răng-Hàm-Mặt

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa da liễu; Thực hiện các 
kỹ thuật chuyên khoa Răng-

Hàm-Mặt

Nguyễn Văn 
Nguyên

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 
khoa hồi sức cấp cứu; 
Thực hiện các kỹ thuật 

Thận Nhân Tạo

Ngô Tuấn Kiệt

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA (MẮT, RĂNG - HÀM - MẶT, TAI - MŨI - HỌNG, DA LIỄU)

Phạm Hoàng Sơn5

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa

khoa; Thực hiện các 
kỹ thuật

chuyên khoa Tai-
Mũi-Họng

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Tai mũi họng; Thực 
hiện các kỹ thuật chuyên 

khoa Tai-Mũi-Họng
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6
Nguyễn Thị Như 

Anh

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa; 
Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên khoa 

mắt

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa nhãn khoa; Thực hiện 
các kỹ thuật chuyên khoa 

mắt 



4264/BP-CCHN 4264/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

42/QĐ-TTYT 
ngày 13/07/2020

42/QĐ-TTYT ngày 
13/07/2020

Thực hiện các kỹ 
thuật siêu âm sản 

phụ khoa

Thực hiện các kỹ thuật 
siêu âm sản phụ khoa

456/QĐ-SYT ngày 
23/07/2026

Chuyên khoa sản phụ 
khoa

8
Phạm Quốc Quỳnh 

Như
0001487/BP-

CCHN
001704/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 

12/2011/TTBYT 
ngày 15/3/2011 của 

Bộ y tế

Hộ sinh

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Hộ sinh Hộ sinh

3695/BP-CCHN 3695/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

440/QĐ-SYT ngày 
23/07/2026

Chuyên khoa chấn 
thương chỉnh hình

10 Nguyễn Thị Luya
0001649/BP-

CCHN
002713/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền
Phục hồi chức năng

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Y sỹ Y học cổ truyền
Kỹ thuật viên phục hồi 

chức năng

Ghi chú:
Ngoài thời gian làm việc như trên các bác sỹ và nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm giờ 
theo sự phân công của Trung Tâm Y tế và Trung tâm Y tế sẽ bố trí nghỉ bù cho Bác sỹ, nhân 
viên y tế đảm bảo thời gian làm việc phù hợp với luật lao động

Bình Long, ngày 14 tháng 08 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa sản phụ khoa; Thực 
hiện các kỹ thuật siêu âm 

sản phụ khoa

Nguyễn Thị Huyền 
Trang

7

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa

khoa; Thực hiện các 
kỹ thuật siêu

âm sản phụ khoa

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

9 Hoàng Vương
Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa chấn thương chỉnh 
hình

Sáng: 07h00 đến 11h30 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00 

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng 
tuần
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